
Thuế Lương Liên Bang và Tiểu Bang 2023
Thuế Liên Bang Trợ Cấp Thất Nghiệp 

Liên Bang (FUTA)
Thuế An Sinh Xã Hội 

(FICA)
Thuế Medicare  

(FICA)
Thuế Lợi Tức Liên Bang 

(FIT)
Nhà Tuyển Dụng Trả 0.6% 1 6.2% 1.45%
Nhân Viên Trả 6.2% 1.45% 2 Sử Dụng các Bảng 3

Giới Hạn Tiền Lương $7,000 $160,200 Không Có Không Có
Biểu Mẫu 940 941 941 941

Thuế Tiểu Bang Bảo Hiểm Thất 
Nghiệp 

Thuế Huấn Nghiệp  
Tuyển Dụng 

 Bảo Hiểm Khuyết 
Tật Tiểu Bang 

Thuế Lợi Tức Cá Nhân 
(Thuế Lợi Tức Tiểu Bang)

Nhà Tuyển Dụng Trả 3.4% 4 0.1%
Nhân Viên Trả .9% Sử Dụng các Bảng 5

Giới Hạn Tiền Lương $7,000 $7,000 $153,164 Không Có

Ngày Đến Hạn Quan Trọng

Biểu Mẫu Liên Bang Biểu Mẫu 
Tiểu Bang Giai Đoạn Ngày Đến Hạn

Quá Hạn Nếu 
Không Khai Thuế 

Trước Ngày*

Form 941 DE 9/DE 9C Tam Cá Nguyệt Thứ Nhất (tháng 
Giêng, tháng Hai, tháng Ba) 1 tháng Tư, 2023 1 tháng Năm, 

2023

Form 941 DE 9/DE 9C Tam Cá Nguyệt Thứ Nhì (tháng Tư, 
tháng Năm, tháng Sáu) 1 tháng Bảy, 2023 31 tháng Bảy, 

2023

Form 941 DE 9/DE 9C Tam Cá Nguyệt Thứ Ba (tháng Bảy, 
tháng Tám, tháng Chín) 1 tháng Mười, 2023 31 tháng Mười, 

2023

Form 941 DE 9/DE 9C Tam Cá Nguyệt Thứ Tư (tháng Mười, 
tháng Mười Một, tháng Mười Hai) 1 tháng Giêng, 2024 31 tháng Giêng, 

2024
Form 940 Cả Năm 31 tháng Giêng, 2024

Form W-2 cho nhân viên Cả Năm 31 tháng Giêng, 2024
Forms W-2 và W-3 cho  

Cơ Quan An Sinh Xã Hội 6 Cả Năm 31 tháng Giêng, 2024

*Nếu ngày quá hạn rơi vào thứ Bảy, Chủ Nhật, hay ngày lễ, ngày quá hạn sẽ là ngày làm việc kế tiếp.
•	 Biểu Mẫu Tiểu Bang, Bộ Phát Triển Việc Làm: Đóng Góp Thuế Mỗi Tam Cá Nguyệt và Báo Cáo Lương (DE 9) và Đóng 

Góp Thuế Mỗi Tam Cá Nguyệt và Báo Cáo Lương (tiếp theo) (DE 9C)
•	 Biểu Mẫu Liên Bang, Cơ Quan Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS): Hồ Sơ Khai Thuế Liên Bang của Nhà Tuyển Dụng Mỗi Tam Cá 

Nguyệt (Form 941), Hồ Sơ Khai Thuế Liên Bang Hàng Năm của Nhà Tuyển Dụng (Form 940), Tờ Khai Lương và Thuế 
(Form W-2), và Truyền Tải Tờ Khai Lương và Thuế (Form W-3)

1 Giá giảm FUTA này có thể được sử dụng nếu: tất cả thuế Bảo hiểm Thất nghiệp năm 2023 đã được trả hết trước ngày 31 
tháng Giêng, 2024; nhà tuyển dụng không có nhân viên ở ngoài tiểu bang; và tiểu bang không phải là tiểu bang có giảm 
tín dụng. Nếu là tiểu bang có giảm tín dụng, xin vui lòng xem Hướng Dẫn cho Form 940 và Schedule A cho Form 940. 
Thông tin về bất kỳ tiến triển nào trong tương lai ảnh hưởng tới Form 940 sẽ được đăng trên IRS (irs.gov/form940).

2 �Có thể có giữ lại thêm thuế Medicare. Xem Ấn Bản 15, Circular E, Hướng Dẫn Thuế cho Nhà Tuyển Dụng, hay IRS (irs.gov) 
để biết chi tiết.

3 Tham khảo Xem Ấn Bản 15, Thông Tri E, Hướng Dẫn Thuế cho Nhà Tuyển Dụng, hay IRS (irs.gov).
4 Các nhà tuyển dụng mới trả 3.4 phần trăm trong quãng thời gian từ hai tới ba năm.
5 Xin vui lòng tham khảo California Employer’s Guide (DE 44) (PDF, 2.4 MB) (edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de44.pdf) hay EDD 
(edd.ca.gov).

6 Giữ lại bản sao của tiểu bang cho Form W-2.
EDD là nhà tuyển dụng/chương trình cung cấp cơ hội bình đẳng. Có sẵn hỗ trợ bổ sung và dịch vụ dành cho người khuyết 
tật khi có yêu cầu. Nếu quý vị cần yêu cầu dịch vụ, trợ giúp, và/hoặc định dạng khác, xin gọi vào số 1-888-745-3886 (điện 
thoại) hoặc điện văn TTY 1-800-547-9565.
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